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Độc lập - Tụ do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2026

NGHỊ QUYÉT
Phê duyệt giá dịch vụ giáo dục mầm nnon, giáo dục phổ thông

sử dụng ngân sách nhà nước của thành phố Hà Nội

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15

được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15;

Căn cứ Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật

Giáo dục số 123/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ,

đặt hàng hoặc đấu thẩu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà

nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số
111/2025/NĐ-CP, Nghị định số 125/2025/NĐ-CP, Nghị định số 214/2025/NĐ-СР;

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định cơ chế tự

chủ của đơn vị sự nghiệp công lập được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số
111/2025/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 73/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 14/2024/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và

Đào tạo hướng dẫn quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành định mức kinh tế -

kỹ thuật và phương pháp định giá dịch vụ giáo dục, đào tạo;

Xét Tờ trình số 321/TTr-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2026 của Ủy ban

nhân dân Thành phố về việc ban hành Nghị quyết phê duyệt giá dịch vụ giáo

dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục trung học phố thông chuyên tiệm

cận chuẩn quốc tế, sử dụng ngân sách nhà nước của thành phố Hà Nội; Báo cáo

thẩm tra số 114/BC-VHXH ngày 13 tháng 7 năm 2026 của Ban Văn hóa - Xã

hội Hội đồng nhân dân Thành phố; Báo cáo giải trình, tiếp thu số 334/BC-
UBND ngày 14 tháng 7 năm 2026 của Ủy ban nhân dân Thành phổ; Ý kiến thảo

luận của đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố tại kỳ họp;

Hội đồng nhân dân Thành phố ban hành Nghị quyết phê duyệt giá dịch vụ

giáo dục mẩm non, giáo dục phố thông sử dụng ngân sách nhà nước của thành

phố Hà Nội.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này phê duyệt giá dịch vụ giáo dục mầm non, giáo dục phổ
thông sử dụng ngân sách nhà nước của thành phô Hà Nội.
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2. Đối tượng áp dụng

a) Các cơ sở giáo dục mẩm non, giáo dục phổ thông công lập (không áp

dụng đối với các cơ sở giáo dục công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi
đầu tư) sử dụng ngân sách nhà nước của thành phố Hà Nội thực hiện dịch vụ đối

với nội dung giáo dục bắt buộc của chương trình giáo dục mầm non, giáo dục

phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

b) Các cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo của thành phố Hà
Nội; các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan.

Điều 2. Giá dịch vụ giáo dục mầm non, giáo dục phỗ thông sử dụng ngân
sách nhà nước của thành phố Hà Nội và cơ cấu tiền lương, quỹ tiền thưởng

1. Phê duyệt giá dịch vụ giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông sử dụng
ngân sách nhà nước của thành phổ Hà Nội năm học 2025-2026 và giá dịch vụ từ

năm học 2026-2027 (chi tiết theo Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết này).

2. Đối với giá dịch vụ giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông sử dụng ngân
sách nhà nước của thành phố Hà Nội năm học 2025-2026:

a) Giá dịch vụ giáo dục điều chỉnh theo quy mô lớp/cơ sở giáo dục (Nhóm
trẻ, lớp mẫu giáo gọi chung là lớp), Giá dịch vụ giáo dục điều chỉnh theo quy

mô học sinh (trẻ em) bình quân/lớp (Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo gọi chung là lớp).
Thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 19/2024/NQ-HĐND ngày 04/10/2024
của Hội đồng nhân dân Thành phố.

b) Đối với các cơ sở giáo dục có quy mô số lớp/cơ sở giáo dục, số học sinh

(trẻ em) bình quân/lớp đặc thù và các cơ sở giáo dục khi thực hiện giá theo quy
định tại khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều này sau khi trừ quỹ lương và quỹ tiền

thưởng theo quy định của Chính phủ, chi khác còn lại không đảm bảo chỉ khác

tối thiểu thì giá đặt hàng được tính trên cơ sở Quỹ tiền lương, tiền công và quỹ

tiền thưởng theo quy định của Chính phủ + Chi khác tối thiểu x 90%. Trong đó:

Mức chi khác tối thiểu đối với trẻ em mầm non: 2.000.000 đồng/trẻ

em/năm học; học sinh tiểu học: 1.500.000 đồng/học sinh/năm học; học sinh trung
học cơ sở: 1.900.000 đồng/học sinh/năm học; học sinh trung học phổ thông:
2.000.000 đồng/học sinh/năm học; học sinh khuyết tật học hòa nhập: 6.200.000
đồng/học sinh/năm học; học sinh trung học phổ thông hệ chuyên: 9.000.000
đồng/học sinh/năm học; học sinh phổ thông dân tộc nội trú: 10.000.000 đồng/học
sinh/năm học.

Quỹ tiền lương, tiền công và quỹ tiền thưởng theo quy định của Chính phủ,
bao gồm:

Quỹ tiền lương, tiền công, phụ cấp của số biên chế thực có mặt tính đến
thời điểm đặt hàng (không vượt quá số biên chế được duyệt): Được xác định
trên cơ sở mức lương thực tế theo ngạch, bậc, chức vụ, phụ cấp và các khoản
đóng góp theo chế độ.

Quỹ tiền lương, tiền công, phụ cấp của số biên chế được duyệt nhưng chưa
tuyển dụng: Được xác định theo mức lương cơ sở, hệ số lương bậc 1 (hệ số thấp

nhất trong các ngạch lương) và các khoản đóng góp theo chế độ.

Quỹ tiền thưởng theo quy định của Chính phủ.



3

3. Hệ số điều chỉnh đối với giá dịch vụ giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông
sử dụng ngân sách nhà nước của thành phố Hà Nội từ năm học 2026-2027:

a) Hệ số điều chinh giá theo quy mô lớp/cơ sở giáo dục (Nhóm trẻ, lớp mẫu
giáo gọi chung là lớp)

Cấp Mầm non

Quy mô lớp/cơ sở giáo dục Dưới 5 lớp Từ 5 đến 8 lớp Từ 9 đến 14 lớp Từ 15 lớp trở lên

Hệ số điều chỉnh giá Đặc thù 1,30 1,10 1,00

Cấp Tiểu học

Quy mô lớp/cơ sở giáo dục Dưới 5 lớp Từ 5 đến 9 lớp |Từ 10 đến 19 lớp Từ 20 lớp trở lên

Hệ số điều chỉnh giá Đặc thù 1,30 1,15 1,00

Cấp Trung học cơ sở

Quy mô lớp/cơ sở giáo dục Dưới 8 lớp Từ 8 đến 14 lớp

Hệ số điều chỉnh giá Đặc thù 1,27

Từ 15 lớp trở lên

1,00

Cấp Trung học phổ thông

Quy mô lớp/cơ sở giáo dục Dưới 8 lớp Từ 8 đến 14 lớp Từ 15 đến 29 lớp Từ 30 lớp trở lên

Hệ số điều chinh giá Đặc thù 1,10 1,05 1,00

Đối với trường phổ thông có nhiều cấp học, cơ sở giáo dục có học sinh khuyết

tật học hòa nhập áp dụng hệ số điều chinh quy định đối với cấp học cao nhất.

Không áp dụng đối với Trường phố thông dân tộc nội trú; cơ sở giáo dục

có lớp trung học phổ thông hệ chuyên.

b) Hệ số điều chỉnh giá theo quy mô học sinh (trẻ em) bình quân/lớp
(Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo gọi chung là lớp)

Cấp học Mầm non

Quy mô trẻ em

bình quân/lớp

Dưới 15

trẻ em

Từ 15 đến

19 trẻ em

Từ 20 đến

24 trẻ em

|Từ 25 đến

29 trẻ em

Từ 30 đến

34 trẻ em

Từ 35 đến

39 trẻ em

Từ 40 trẻ

em trở lên

Hệ số điều chỉnh giá Đặc thù 1,67 1,25 1,00 0,98 0,96 0,95

Cấp phổ thông

Quy mô học sinh

bình quân/lớp

Hệ số điều chinh giá
cấp Tiểu học

Dưới 20

học
sinh

Từ 20

đến 24

|học sinh

Từ 25

đến 29

|học sinh

Từ 30

đến 34

|học sinh

Từ 35

đến 39

|học sinh

Từ 40

đến 45

học sinh

Từ 46

đến 50

|học sinh

Từ 51

học sinh

trở lên

Đặc thù 1,60 1,33 1,14 1,00 0,97 0,94 0,92
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Cấp phổ thông

Quy mô học sinh

bình quân/lớp

Dưới 20
học sinh

Từ 20

đến 24

học sinh

Từ 25

đến 29

|học sinh

Từ 30

đến 34

học sinh

Tù 35

đến 39

học sinh

Từ 40

đến 45

học sinh

Từ 46

đến 50

|học sinh

Tù 51

học sinh

trở lên

Hệ số điều chỉnh giá
cấp trung học cơ sở

Đặc thù 1,60 1,33 1,14 1,00 0,97 0,95 0,93

Hệ số điều chỉnh giá
|Trung học phố thông

Đặc thù 1,80 1,50 1,29 1,13 1,00 0,97 0,95

Đối với các lớp trong cơ sở giáo dục dạy học sinh khuyết tật học hòa nhập

tính hệ số điều chịnh cho học sinh bình thường theo số học sinh bình quân (gồm
cả học sinh khuyết tật)/lớp.

Không áp dụng đối với học sinh phổ thông dân tộc nội trú; học sinh trung
học phố thông hệ chuyên, học sinh khuyết tật học hòa nhập.

4. Đối với các cơ sở giáo dục có quy mô số lớp/cơ sở giáo dục, số học sinh
(trẻ em) bình quân/lớp đặc thù và các cơ sở giáo dục khị thực hiện giá từ năm
học 2026-2027 theo quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều này sau khi trừ quỹ
lương, quỹ tiền thưởng theo quy định của Chính phủ, chi khác còn lại không
đảm bảo chi khác tối thiểu thì giá đặt hàng được tính trên cơ sở Quỹ tiền lương,

tiền công, quỹ tiền thưởng theo quy định của Chính phủ + Chi khác tối thiểu x
90%. Trong đó:

a) Mức chi khác tối thiểu đối với trẻ em mầm non: 2.300.000 đồng/trẻ
em/năm học; học sinh tiểu học: 1.800.000 đồng/học sinh/năm học; học sinh trung

học cơ sở: 2.200.000 đồng/học sinh/năm học; học sinh trung học phổ thông:
2.300.000 đồng/học sinh/năm học; học sinh khuyết tật học hòa nhập: 6.000.000
đồng/học sinh/năm học; học sinh trung học phổ thông hệ chuyên: 9.000.000
đồng/học sinh/năm học; học sinh phổ thông dân tộc nội trú: 10.000.000 đồng/học
sinh/năm học.

b) Quỹ tiền lương, tiền công và quỹ tiền thưởng theo quy định của Chính
phủ; bao gồm:

Quỹ tiền lương, tiền công, phụ cấp của số biên chế thực có mặt tính đến
thời điểm đặt hàng (không vượt quá số biên chế được duyệt): Được xác định
trên cơ sở mức lương thực tế theo ngạch, bậc, chức vụ, phụ cấp và các khoản
đóng góp theo chể độ;

Quỹ tiền lương, tiền công, phụ cấp của số biên chế được duyệt nhưng chưa

tuyển dụng: Được xác định theo mức lương cơ sở, hệ số lương bậc 1 (hệ số thấp
nhất trong các ngạch lương) và các khoản đóng góp theo chế độ;

Quỹ tiền thưởng theo quy định của Chính phủ.
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1. Nguồn kinh phí ngân sách nhà nước.

2. Nguồn học phí: kinh phí ngân sách cấp bù tiền miễn học phí, hỗ trợ học

phí theo quy định của Hội đồng nhân dân Thành phố.

Điều 4. Thời gian thực hiện; quy định khi nhà nước ban hành chế độ,

chính sách dẫn đến thay đổi giá dịch vụ giáo dục

1. Áp dụng mức giá quy định tại Điều 2 Nghị quyết này làm cơ sở điều
chỉnh giá trị đặt hàng cung ứng dịch vụ giáo dục sử dụng ngân sách nhà nước

năm học 2025-2026 và thực hiện đặt hàng cung ứng dịch vụ giáo dục sử dụng
ngân sách nhà nước từ năm học 2026-2027.

2. Khi nhà nước ban hành những chế độ, chính sách dẫn đến thay đổi giá

dịch vụ giáo dục; giao Ủy ban nhân dân Thành phố cập nhật chi phí liên quan
vào giá dịch vụ giáo dục bảo đảm theo đúng cơ cấu chỉ phí đã được quy định

tại Điều 2 Nghị quyết này, báo cáo và trình Hội đồng nhân dân Thành phố tại

kỳ họp gần nhất.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân Thành phố

a) Chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết thống nhất, đồng bộ,

đúng quy định của pháp luật; bảo đảm việc xác định giá dịch vụ, giao nhiệm vụ,

đặt hàng hoặc các hình thức cung ứng dịch vụ giáo dục sử dụng ngân sách nhà

nước được thực hiện đúng đối tượng, đúng phạm vi, đúng định mức kinh tế - kỹ

thuật và nguồn kinh phí theo quy định;

b) Chỉ đạo cơ quan chuyên môn hướng dẫn các cơ sở giáo dục công lập
triển khai thực hiện Nghị quyết; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc

phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện, bảo đảm không làm gián đoạn hoạt
động của các cơ sở giáo dục;

c) Chỉ đạo rà soát, cập nhật kịp thời các quy định của Trung ương về tiền

lương, chế độ, chính sách, định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí, giá

dịch vụ giáo dục và các quy định pháp luật có liên quan; trường hợp phát sinh
nội dung vượt thầm quyền hoặc làm thay đổi chính sách đã được Hội đồng nhân
dân Thành phố quyết định thì báo cáo, trình Hội đồng nhân dân Thành phố xem
xét theo quy định;

d) Chỉ đạo Sở Tài chính bảo đảm cân đối, bố trí nguồn kinh phí thực hiện

Nghị quyết theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước; sử dụng kinh phí
đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả, công khai, minh bạch;

đ) Khẩn trương bổ sung danh mục dịch vụ công sử dụng ngân sách Nhà

nước đối với cơ sở giáo dục trung học phổ thông chuyên tiệm cận chuẩn quốc tế
sử dụng ngân sách nhà nước làm cơ sở Nhà nước đặt hàng theo quy định;








